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        Phần I. Trắc nghiệm ( 4,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm) Khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng và học hỏi dân tộc khác?

A. Niềm nở, tự tin khi tiếp xúc với người nước ngoài.

B. Thấy người nước ngoài đi ngoài đường thì chạy theo để xem.

C. Học tập tất cả những gì mới lạ của nước khác.

D. Ăn mặc theo mốt thời trang của người nước ngoài, không thích mặc trang phục dân tộc.

2.Hành vi nào sau đây góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ?

A. Vứt rác bừa bãi.

B. Tổ chức ghi lô đề, đánh bạc.

C. Phao tin đồn nhảm, gây hoang mang dư luận.

D. Đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

3. Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự lập?

A.Tự làm lấy mọi việc của mình, không bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác.

B. Tự lo liệu cuộc sống của mình, không trông chờ vào người khác.

C. Không hợp tác với ai trong công việc.

D. Luôn làm theo ý mình, không nghe ý kiến của ai cả.

4. Ý kiến nào sau đây đúng nhất về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?

A. Con có thể phản đối ý kiến của cha mẹ.

B. Con phải tuyệt đối nghe theo cha mẹ.

C. Con phải biết nghe những lời khuyên bảo đúng đắn của cha mẹ.

D. Con có quyền không nghe theo lời cha mẹ.

Câu 2(1.0 điểm)

    Em hãy điền từ, cụm từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn chỉnh khái niệm giữ chữ tín: 


Giữ chữ tín là (1)…………….. của mọi người (2)………………….biết trọng (3)...
……………… và biết (4)…..................
Câu 3: (1,0 điểm)

  Hãy kết nối một ô ở cột A với một ô ở cột phải B. Sao cho đúng nhất:
	 A
	B

	1. Bị người khác rủ rê, lôi kéo sử dụng ma túy.
	a. Vi phạm kỷ luật.

	2. Tự giặt quần áo của mình.
	b. Tôn trọng lẽ phải.

	3. Phê phán những việc làm sai trái.
	c. Vi phạm pháp luật.

	4. Đi học muộn, làm việc riêng trong giờ học.
	d. Tự lập.


Phần II. Tự luận (6,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm)

    a) Tình bạn là gì? Hãy nêu các đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh. 
    b) Tìm 2 câu ca dao, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về tình bạn.
Câu 2 (2,0 điểm)
    Có ý kiến cho rằng: “Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình”, em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm)

      Cho tình huống: Các bạn trong lớp tới rủ Lan đi học nhóm. Lan từ chối không tham gia vì bạn cho rằng học nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác do đó sẽ không rèn luyện được tính tự lập của mỗi người. 
     Em có đồng ý  với quan điểm của Lan không? Vì sao?
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I
Câu 1
	Mỗi câu trả lời học sinh khoanh đúng được 0,5 điểm.

1

2

3

4

A

D

B

C


	2,0 đ


	Câu 2
	Mỗi ý học sinh điền đúng được 0,25 điểm.

(1)  coi trọng

(2)  đối với mình

(3)  lời hứa

(4)  tin tưởng nhau
	1,0 đ

	Câu 3
	Mỗi ý học sinh nối đúng được 0,25 điểm.

Nối như sau:

1 nối với b; 2 nối với d; 3 nối với b; 4 nối với a.
	1,0 đ

	Phần II
Câu 1
(2,0 điểm)
	* Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống,…

* Đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh :

- Phù hợp với nhau về quan niệm sống ;

- Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau ;

- Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau ;

- Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau ;

* Tìm đúng, đủ 2 câu ca dao, tục ngữ, hoặc danh ngôn nói về tình bạn.
	  0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

 0,5 đ

	Câu 2
(2,0 điểm)
	* Không đồng tình với ý kiến đó. Vì :

+ Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình.

+ Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để quan hệ xã hội trở nên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
	0,5 đ
0,75 đ
0,75 đ


	Câu 3
(2,0 điểm)
	 Học sinh có thể trả lời bằng các cách khác nhau tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Không đồng tình vì:

+ Học nhóm là hình thức mà bạn bè có thể chia sẻ, giúp đỡ, hổ trợ cho nhau trong quá trình học tập, bổ sung kiến thức cho nhau.
+ Chỉ có chép bài của nhau mới dẫn tới sự ỷ lại, dựa dẫm…..
+ Ngoài ra, học nhóm còn có thể giúp chúng ta đạt được những kết quả tốt mà nếu chỉ có một mình chưa chắc chúng ta đã có được….
	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


-------------------

